
Nam Nữ

Mã số 

ngạch hiện 

giữ

Hệ số 

lương

Thời gian 

nâng lương 

lần sau

Trình độ 

chuyên môn

Trình độ 

QLNN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Bộ Tư pháp

1 Nguyễn Văn Chất 21/7/1988
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng 

cục THADS, Bộ Tư pháp
10 năm 01.003 3,33 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

2 Lê Văn Trí 15/07/1984
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng 

cục THADS, Bộ Tư pháp

11 năm 

6 tháng
01.003 3,33 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Mơ 26/01/1988
Chuyên 

viên

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng 

cục THADS, Bộ Tư pháp

11 năm 

7 tháng
01.003 3,66 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Thị Thu Lan 31/3/1989
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

10 năm 

04 tháng
01.003 3,33 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

5 Đinh Văn Quang 01/5/1985
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
10 năm 01.003 3,33 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

6 Trần Thị Hằng 22/12/1988
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

12 năm 

4 tháng
01.003 3,66 Cử nhân 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

Lý do miễn thi 

ngoại ngữ

DANH SÁCH CÁC BỘ NGÀNH GỬI THAM GIA DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 

TẠI TỈNH LAI CHÂU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc

Thời gian 

giữ ngạch 

(kể cả 

ngạch 

tương 

đương) trừ 

thời gian 

tập sự

Mức lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của ngạch dự thi

Ghi chú
Ngoại ngữ 

đăng ký thi
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đăng ký thi

7 Đặng Thị Lệ Duyên 09/9/1978
Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

13 năm 

4 tháng
01.003 4,32

Cử nhân 

Đối ngoại

Chuyên 

viên chính

Cử nhân Đối 

ngoại

8
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
13/12/1981

Chuyên 

viên

Văn phòng Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
12 năm 01.003 3,66 Cử nhân

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

9
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
12/9/1975

Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục THADS, Bộ Tư 

pháp

20 năm 01.003 4,65 Cử nhân
Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Minh Tước 02/02/1976
Phó Vụ 

trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục THADS, Bộ Tư 

pháp

25 năm 01.003 4,98 Kỹ sư
Chuyên 

viên chính

Cử nhân 

Ngoại ngữ

11
Nguyễn Thị Minh 

Phương
11/7/1983

Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục THADS, Bộ Tư 

pháp

13 năm 01.003 3,66 Cử nhân
Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

12 Chu Thị Minh Ngọc 15/01/1987
Chuyên 

viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục THADS, Bộ Tư 

pháp

14 năm 01.003 3,66 Kỹ sư
Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

13
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
06/6/1989

Chuyên 

viên

Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp
11 năm 01.003 3,33 Thạc sĩ 

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

14 Nguyễn Ngọc Anh 01/11/1990
Chuyên 

viên

Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục 

THADS, Bộ Tư pháp

9 năm 8 

tháng
01.003 3,33 Thạc sĩ

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh
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15 Đỗ Thanh Mừng

Chánh 

Văn 

phòng 

Cục THADS tỉnh Cà Mau, 

Bộ Tư pháp

13 năm

07 tháng
01.003 3,66 Cử nhân

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

16 Hoàng Trung Hưng 15/03/1978
Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ, Cục 

THADS tỉnh Điện Biên, 

Bộ Tư pháp

16 năm 

6 tháng
01.003 4,32 Cử nhân

Chuyên 

viên chính

Có chứng chỉ 

tiếng dân tộc 

Mông

17 Lê Thái Tuyết Ngân 18/10/1989

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ, Cục 

THADS tỉnh Kon Tum, Bộ 

Tư pháp

11 năm 

09 tháng
01.003 3,33 Cử nhân

Chuyên 

viên chính

Có chứng chỉ 

tiếng dân tộc 

Bahnar

18 Lý Thị Thu Hà 08/11/1981
Chuyên 

viên 

Văn phòng Cục THADS 

thành phố Hà Nội, Bộ Tư 

pháp

11 năm 

2 tháng
01.003 3,99 Cử nhân

Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

II Bộ Xây dựng

19 Hoàng Thu Hằng 11/11/1983
Trưởng 

phòng 

Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản, Bộ 

Xây dựng

10 năm 01.003 3,99 Thạc sĩ
Chuyên 

viên chính

Tiếng 

Anh

III

20 Bùi Lê Thành Nam 01/7/1985
Chuyên 

viên

Vụ Dầu khí và Than, Bộ 

Công Thương
9 năm  01.003 3,99 Thạc sĩ

Chuyên 

viên chính

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Tổng: 20 người

Bộ Công Thương
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